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LỜI NÓI ĐẦU 

.Trước mỗi kỳ Thế vận hội (TVH) diễn ra, BTC TVH sẽ phối 
hợp cùng với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc tế đưa ra 
danh sách các giải tuyển chọn của các môn trong khuôn khổ 
tranh tài tại TVH. Dựa trên nội dung được đề cập đến trong hệ 
thống các giải tuyển chọn mà các quốc gia sẽ cử VĐV tham gia 
tranh tài giành suất chính thức tham dự TVH. 

Mỗi môn thể thao có chỉ tiêu thi đấu riêng, trong đó có 
những chỉ tiêu VĐV chỉ có thể đạt được nếu như giành vị trí 
quán quân, hoặc có thành tích xuất sắc tại một số giải đấu 
tuyển chọn nhất định; cũng có những chỉ tiêu dành riêng cho 
nước chủ nhà, “suất thi đấu đặc cách” với mục đích tất cả các 
quốc gia đều có đại diện tham gia TVH. 

TVH Olympic lần thứ 32 sẽ được tổ chức tại thành phố Tokyo, 
Nhật Bản từ 24/07 đến 09/08/2020. Vì vậy, trong chuyên đề lần 
này, Ban biên tập xin được đề cập đến “Hệ thống giải đấu giành 
chỉ tiêu tham gia TVH Olympic Tokyo 2020” của một số môn thể 
thao trọng điểm của Việt Nam như Điền kinh, Bơi, Cầu lông, 
Bóng bàn, Cử tạ, Vật… Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin 
trong bản điểm tin này phần nào giúp bạn đọc có một cái nhìn hệ 
thống nhất về các giải tuyển chọn, để công tác chuẩn bị cho các 
VĐV trước kỳ TVH sắp tới được thuận tiện hơn. 

Ban biên tập 
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MỤC LỤC 

 
Lời nói đầu 2

Giới thiệu 4

Môn điền kinh 7

Môn bơi 21

Môn cử tạ  32

Môn bắn súng 40

Môn Taekwondo 51
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GIỚI THIỆU 
 
 

Nhìn chung, các VĐV muốn giành được chỉ tiêu thi đấu 

chính thức tại TVH Olympic hoặc ghi nhận thành tích cá nhân 

trong Bảng xếp hạng của thế giới cần tham dự tranh tài tại các 

Giải đấu cơ bản gồm: 

 Giải Vô địch Thế giới được diễn ra hàng năm; 

 Giải Vô địch cấp châu lục thường được diễn ra hàng năm; 

 Giải World Cup vòng loại và vòng chung kết thường được 

diễn ra trước khi TVH định kỳ được tổ chức; 

 Giải Vô địch Thanh thiếu niên thế giới diễn ra hàng năm 

 Giải Grand Prix 

Bên cạnh đấy, cũng có một số môn thể thao khác ghi nhận 

thành tích của VĐV trong trường hợp họ thi đấu thêm ở các 

giải khác như: 

Cầu lông 

 Hệ thống thi đấu khuôn khổ Thomas Cup và Uber Cup  

 Hệ thống thi đấu trong khuôn khổ Sudirman Cup  

 Giải vô địch thế giới World Championships 

 Hệ thống các giải Super Series  

 Hệ thống các giải Grand Prix Gold  

 Hệ thống các giải Grand Prix  
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 Hệ thống các giải Challenger quốc tế 

 Hệ thống các giải quốc tế do BWF tổ chức  

Bóng đá 

Để các đội tuyển giành được suất thi đấu tại Olympic, tuyển 

Bóng đá của từng quốc gia phải trực thuộc sự quản lý của Liên 

đoàn Bóng đá cấp châu lục, và có thành tích cuối cùng ở nhóm 

đội tuyển có thành tích tốt nhất các Giải Bóng đá cấp châu lục. 

 Khu vực Châu Á: Cúp AFC 

 Khu vực Châu Âu: Cúp UEFA 

 Khu vực Châu Phi: Cúp CAF 

 Khu vực Châu Mỹ: Cúp CONCACAF và Cúp 

CONMEBOL 

 Khu vực Châu Đại dương: Cúp OFC 

Cử tạ 

 Giải Cử tạ trẻ thế giới 

Judo 

 Giải Mở rộng cấp châu lục được diễn ra hàng năm 

 Giải Judo Grand Slam cấp châu lục được diễn ra hàng năm 

 Giải Judo Grand Master quốc tế 

Bơi 

 Giải Grand Prix thế giới ở các nội dung như Nhảy cầu, 

Open Water 

 Giải Bơi trẻ thế giới 

 Giải Universiade 

Bắn cung 

 Đại hội Thể thao khu vực Châu Âu 
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 Đại hội Thể thao khu vực Địa Trung Hải 

 Giải Vô địch Bắn cung khu vực Châu Mỹ 

 Giải Vô địch Bắn cung khu vực Châu Á 

 Giải Vô địch Bắn cung trong nhà thế giới 

 Giải Vô địch trẻ thế giới 

 Giải Universiade 
Đấu kiếm 

 Giải Thanh thiếu niên thế giới 

 Giải Vô địch các khu vực 

 TVH Olympic trẻ 

 Giải Universiade 
Đua Xe đạp 

 Giải Vô địch thế giới đỉnh cao khu vực Châu Đại dương 

 Các giải đua tích điểm thành tích tham dự Olympic được 
tổ chức ở các châu lục 

Vật 

 Giải Vô địch thế giới lứa tuổi 7-11 và Giải Vô địch Thanh 
thiếu niên thế giới được diễn ra hàng năm. 

Điền kinh 

 Giải Vô địch Điền kinh cấp châu lục 

 Giải Trẻ thế giới 
Bóng bàn 

 Giải Vô địch Bóng bàn các khu vực gồm: Khu vực Tây Á, 
khu vực Châu Phi, khu vực Bắc Mỹ, khu vực Châu Mỹ Latin, 
khu vực Trung Á, khu vực Đông Nam Á, khu vực Châu Đại 
dương, khu vực Châu Âu. 

 Giải Vô địch Bóng bàn thế giới nội dung đồng đội… 
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MÔN ĐIỀN KINH 

A. NỘI DUNG THI ĐẤU (48) VÀ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU 

Nam Nữ Hỗn hợp 

Các môn chạy 

100m 

200m 

400m 

800m 

1500m 

5000m 

10.000m 

110m Vượt rào 

400m Vượt rào 

3000m Vượt       

chướng ngại vật 

4 x 100m Tiếp sức 

4 x 400m Tiếp sức 

Các môn nhảy, 

ném 

Nhảy cao 

Nhảy sào 

Nhảy xa 

Nhảy ba bước 

Đẩy tạ 

Ném đĩa 

Các môn chạy 

100m 

200m 

400m 

800m 

1500m 

5000m 

10.000m 

100m Vượt rào 

400m Vượt rào 

3000m Vượt         

chướng ngại vật 

4 x 100m Tiếp sức 

4 x 400m Tiếp sức 

Các môn nhảy,      

ném 

Nhảy cao 

Nhảy sào 

Nhảy xa 

Nhảy ba bước 

Đẩy tạ 

Ném đĩa 

Các môn chạy
4 x 400m     
Tiếp sức      
hỗn hợp 

 



Số 91– Tháng 1/2019 

8 
 

Ném tạ xích 

Ném lao 

Phối hợp 

10 môn phối hợp 

Chạy, đi bộ         

trên đường bộ 

Đi bộ 20km 

Đi bộ 50km 

Marathon 

Ném tạ xích 

Ném lao 

Phối hợp 

7 môn phối hợp 

Chạy, đi bộ         

trên đường bộ 

Đi bộ 20km 

Marathon 

B. TỔNG CHỈ TIÊU 

1. Tổng chỉ tiêu môn Điền kinh 

 Chỉ tiêu  
từng nội dung 

Suất thi đấu  
đặc cách 

Tổng 

Nam/nữ Tổng chỉ tiêu 1900 

2. Chỉ tiêu mỗi quốc gia 

 Chỉ tiêu từng nội dung 

Cá nhân Tối đa 3 VĐV 

Tiếp sức Tối đa 1 đội tiếp sức cho mỗi nội dung 

Các nội dung thi đấu cá nhân 

Các quốc gia sẽ có tối đa 3 VĐV đã đạt chuẩn tham gia ở 
mỗi nội dung trong chương trình thi đấu Điền kinh. Ngoài ra, 
đối với những quốc gia đã quá hạn chỉ tiêu chính thức cho mỗi 
nội dung, có thể đăng ký bổ sung tối đa 1 chỉ tiêu dự bị ở nội 
dung đấy. 

Các nội dung thi đấu tiếp sức  
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4x100m, 
4x400m  

 

 

 

 

 

Các quốc gia được đăng ký 1 đội thi đấu ở mỗi nội 
dung tiếp sức. Tổng cộng có 5 VĐV có thể được 
đăng ký tham gia đội tiếp sức.  

Nếu một quốc gia có chỉ tiêu thi đấu nội dung đồng 
đội tiếp sức và nội dung cá nhân 100m và 400m, 
thì VĐV thi đấu ở nội dung cá nhân sẽ là 1 trong 5 
VĐV trong đội tuyển thi đấu đồng đội tiếp sức. 
Ngoài ra, các quốc gia có thể đăng ký thêm 1 VĐV 
ở vị trí dự bị. 

4x400m 
hỗn hợp 

 

Các quốc gia được đăng ký 1 đội để thi đấu nội dung 
tiếp sức này. Tổng cộng có 4 VĐV, gồm 2 VĐV nam 
và 2 VĐV nữ, là thành viên của đội tiếp sức.  

Nếu một quốc gia có chỉ tiêu thi đấu nội dung đồng 
đội tiếp sức và nội dung cá nhân 100m và 400m, 
thì VĐV thi đấu ở nội dung cá nhân sẽ là 1 trong 5 
VĐV trong đội tuyển thi đấu đồng đội tiếp sức. 
Ngoài ra, các quốc gia có thể đăng ký thêm 2 VĐV 
(gồm 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ) ở vị trí dự bị cho 
nội dung này. 

3. Phương thức phân bổ chỉ tiêu thi đấu: 

Chỉ tiêu thi đấu được phân bổ cho VĐV trong các nội dung 
thi đấu cá nhân. Tuy nhiên, nếu một quốc gia có nhiều hơn 3 
VĐV giành được chỉ tiêu các nội dung thi đấu cá nhân, thì quốc 
gia đó có thể quyết định những VĐV nào sẽ được nhận chỉ tiêu 
thi đấu chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020. 

Chỉ tiêu thi đấu được phân bổ cho mỗi quốc gia trong các 
nội dung tiếp sức. 
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C. TƯ CÁCH VĐV 

Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định của Hiến 

chương Olympic hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không 

giới hạn ở Điều 41 (Quốc tịch của VĐV) và Điều 43 (Bộ luật 

chống doping thế giới và Bộ luật Phong trào Olympic về phòng 

chống tiêu cực trong các cuộc thi đấu). Chỉ những VĐV đã 

tuân thủ Hiến chương Olympic mới được tham gia TVH 

Olympic. 

Yêu cầu về độ tuổi 

 VĐV trưởng thành: VĐV sinh vào năm 2000 hoặc sớm 

hơn, có thể tham gia thi đấu môn Điền kinh ở TVH Olympic 

Tokyo 2020; 

 VĐV thanh thiếu niên: VĐV sinh năm 2001 hoặc 2002, 

đều có thể thi đấu môn Điền kinh của TVH Olympic Tokyo 

2020, trừ nội dung Marathon và Đi bộ 50 km; 

 VĐV trẻ: VĐV sinh năm 2003 hoặc 2004, đều có thể thi 

đấu ở môn Điền kinh của TVH Olympic Tokyo 2020, ngoại trừ 

các nội dung ném, 7 môn phối hợp, 10 môn phối hợp, chạy 

10.000m, Marathon và Đi bộ 50km. 

 VĐV trẻ dưới 16 tuổi: Các VĐV dưới 16 tuổi (tức là sinh 

năm 2005 trở về trước) không được phép tham gia thi đấu tại 

TVH Olympic Tokyo 2020. 

D. LỘ TRÌNH XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN 

OLYMPIC 

1. Đạt chuẩn cá nhân 
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Chỉ tiêu 
cá nhân 

Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn 

1900 
VĐV 

Quy trình xét thành tích đạt chuẩn: 

VĐV có thể đạt chuẩn theo một trong hai cách: 

 Đạt tiêu chuẩn đầu vào trong thời kỳ xét 
thành tích đạt chuẩn tương ứng - cần lưu ý rằng 
tiêu chuẩn đầu vào được đặt cho mục đích duy 
nhất là các VĐV đủ tư cách có thành tích vượt trội 
không thể xét chuẩn thông qua lộ trình Xếp loại 
thế giới của Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF); 

 Đạt tiêu chuẩn theo vị trí Xếp hạng Thế giới 
IAAF của mình trong giải đấu được chọn vào cuối 
thời kỳ xét thành tích đạt chuẩn tương ứng. 

Trong cả hai trường hợp, phải tuân thủ hạn mức tối 
đa cho mỗi quốc gia đối với mỗi nội dung thi đấu 
và không thể vượt quá số lượng được đăng ký 
tham gia ở mỗi nội dung thi đấu. 

Các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn:  

a. Quy định chung 

 Tất cả các thành tích phải đạt được trong các 
cuộc thi do IAAF tổ chức hoặc ủy quyền trong thời 
kỳ xét thành tích đạt chuẩn; 

 Đối với các giải Marathon và Đi bộ đường 
trường, IAAF sẽ thông tin chi tiết danh sách các 
cuộc thi trên website chính thức của Liên đoàn. 

b. Marathon 
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 Chỉ những thành tích đạt được khi thi đấu các 
cự ly được đo bằng công cụ đo do IAAF/AIMS 
công nhận đạt hạng A hoặc hoặc B, lập trong 
khoảng thời gian không quá 5 năm trước ngày diễn 
ra TVH Olympic Tokyo 2020, mới được lấy làm 
căn cứ xét thành tích đạt chuẩn. 

c. Đi bộ đường trường 

 Chỉ những thành tích đạt được khi thi đấu các 
cự ly được đo bằng công cụ do IAAF/AIMS công 
nhận đạt hạng A hoặc hoặc B, lập trong khoảng 
thời gian không quá 5 năm trước ngày diễn ra 
TVH Olympic Tokyo 2020, mới được lấy làm căn 
cứ xét thành tích đạt chuẩn. 

 Cuộc thi phải có tối thiểu 3 trọng tài giám 
định Đi bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực. 

 Đối với các cuộc thi Điền kinh đạt chuẩn 
quốc tế, căn cứ vào nội dung xác định theo Điều 
1.1(i) của Luật thi đấu Điền kinh do IAAF ban 
hành, hoặc tại các giải đấu quốc gia, các Liên đoàn 
thành viên có VĐV tham gia thi đấu bắt buộc phải 
nộp đơn đăng ký cụ thể cho IAAF trước khi giải 
đấu chính thức diễn ra. Mẫu đơn đăng ký sẽ do 
IAAF cung cấp. Những đơn đăng ký tham dự Giải 
vô địch thế giới IAAF tại Doha 2019, đã nộp thì 
không cần phải nộp lại. 

d. Điều kiện cụ thể để những thành tích lập 
được có giá trị xét chuẩn: 
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 Những thành tích đạt được trong các cuộc thi 
hỗn hợp nam nữ ở những nội dung thi chạy, đi bộ 
sẽ không được chấp nhận. Ngoại trừ, theo Điều 
147 Luật thi đấu Điền kinh của của IAAF, thành 
tích đạt được trong các nội dung thi đấu 5000m và 
10.000m có thể được chấp nhận trong trường hợp 
không có đủ VĐV thuộc một hoặc cả hai giới thi 
đấu để khẳng định việc tiến hành các cuộc đua 
riêng biệt và không có sự dẫn tốc độ hoặc sự trợ 
giúp nào của VĐV (các VĐV) thuộc giới tính này 
cho một VĐV (các VĐV) thuộc giới tính khác; 

 Những thành tích đạt được nhờ sự trợ giúp 
của gió không được chấp nhận để xét Tiêu chuẩn 
được đăng ký thi đấu (nhưng sẽ hợp lệ đối với việc 
xếp hạng thế giới của IAAF với các điều chỉnh 
thích hợp); 

 Những thành tích được do bằng đồng hồ bấm 
tay trong các nội dung chạy 100m, 200m, 400m, 
800m, vượt rào 110m/100m, tiếp sức 400m rào và 
4x100m không được chấp nhận; 

 Những thành tích thi đấu trong nhà đối với tất 
cả các nội dung thi đấu nhảy, ném đẩy và các cuộc 
thi chạy từ 200m trở lên, được chấp nhận; 

 Đối với các nội dung thi chạy từ 200m trở lên 
(bao gồm cả các nội dung phối hợp), các mức 
thành tích đạt được trên những đường chạy quá 
khổ không được chấp nhận; 
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 Đối với các nội dung thi đấu Đi bộ đường 
trường, những thành tích thi đấu trên sân đua 
(20.000m hoặc 50.000m) được chấp nhận; 

 Đối với các nội dung phối hợp, phải đáp ứng 
được ít nhất một trong những điều kiện sau: 

- Vận tốc gió trong bất kỳ nội dung thi đấu 
riêng nào đều không được vượt quá 4 m/s; 

- Vận tốc gió trung bình (căn cứ vào tổng vận 
tốc gió, được đo cho từng nội dung thi đấu riêng, 
chia cho số lượng các nội dung đó) sẽ không vượt 
quá 2 m/s. 

e. Tiêu chuẩn thi đấu 

 Sẽ được thiết lập trong tất cả nội dung cá 
nhân; 

 Sẽ được ban hành vào 01/11/2019 dựa trên đề 
xuất do chuyên gia kỹ thuật và cán bộ thống kê của 
IAAF thực hiện. 

f. Giai đoạn tổ chức xét chuẩn 

 Đối với những nội dung 10.000m, Marathon, 
Đi bộ đường trường và các nội dung phối hợp: từ 
01/11/2019 đến 29/06/2020; 

 Tất cả các nội dung thi đấu khác: từ 
01/07/2019 đến ngày 29/06/2020. 

 Cần lưu ý rằng, bất kể ngày tháng nào của các 
giải, Giải vô địch khu vực cuối cùng sẽ luôn được 
tính để đưa vào Bảng xếp hạng thế giới của IAAF 
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(nếu nằm trong số 5 điểm số thành tích tốt nhất của 
VĐV). 

 Các nội dung thi đấu Giải vô địch khu vực 
được tính vào bảng xếp hạng bất kể ngày tháng 
diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, trong trường hợp VĐV 
đã tích lũy được 5 điểm số thành tích tốt hơn so 
với kết quả tại Giải vô địch khu vực thì những kết 
quả này sẽ không được tính vào Bảng xếp hạng thế 
giới của IAAF. 

2. Đạt chuẩn trong các nội dung tiếp sức 

Chỉ tiêu 
đội tuyển 

Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn 

80 đội 

a. Quy trình xét thành tích đạt chuẩn: 

Sẽ có tối đa 16 đội đạt chuẩn trong mỗi nội dung 
thi đấu tiếp sức. 

b. Giải Vô địch thế giới IAAF, tháng 9 và 
tháng 10/2019 

8 quốc gia giành được thứ hạng đầu tiên tại Giải 
vô địch thế giới IAAF Doha 2019 sẽ đủ điều kiện 
tham gia các nội dung thi đấu tiếp sức tại TVH 
Olympic Tokyo 2020. 

c. Danh sách Top đầu thế giới của IAAF 
(cập nhật đến ngày 29/06/2020) 

Chỉ tiêu 8 đội còn lại sẽ được lựa chọn dựa trên 
danh sách thành tích tốt nhất của IAAF (cập nhật 
đến ngày 29/06/2020), sau khi tổng hợp thành 
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tích mà các đội đạt được trong thời gian xét 
tuyển. Để kết quả có giá trị xét chuẩn, giải đấu 
bắt buộc phải có 2 đội quốc tế, đại diện cho ít 
nhất 2 quốc gia thi đấu với nhau. 

IAAF sẽ thông báo cho các quốc gia về kết quả 
đạt chuẩn tham gia các cuộc thi tiếp sức nằm 
trong khuôn khổ nội dung thi đấu của TVH 
Olympic Tokyo 2020. 

d. Thời kỳ xét thành tích đạt chuẩn 

Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 29/06/2020. 

3. Suất thi đấu đặc cách 

Các quốc gia không có VĐV, hoặc đội tiếp sức nam, hoặc 
nữ đạt chỉ tiêu chính thức thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 
2020, sẽ được phép đăng ký cho VĐV nam được xếp hạng cao 
nhất hoặc VĐV nữ được xếp hạng cao nhất của mình tranh tài 
ở một nội dung thi đấu Điền kinh, ngoại trừ nội dung thi đấu 
phối hợp, chạy 10.000m và vượt chướng ngại vật 3.000m. 

Điều này áp dụng tương tự đối với các trường hợp đăng ký 
cho VĐV nữ không đạt chuẩn của quốc gia có các VĐV nam 
đạt chuẩn và ngược lại. 

Việc chấp nhận các trường hợp đăng ký “suất thi đấu đặc 
cách” của các nội dung nhảy, ném, chạy, đi bộ đường trường sẽ 
căn cứ vào quyết định của đại diện kỹ thuật IAAF, vào trình độ, 
khả năng của VĐV và số lượng VĐV đã đạt chuẩn ở nội dung 
thi đấu tương ứng. Để thuận tiện cho kỹ thuật IAAF đánh giá 
trình độ của các VĐV, quốc gia cần nộp cho IAAF một bản 
khai nêu rõ nội dung thi đấu đăng ký, trình độ và quá trình 
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tham gia thi đấu quốc tế của VĐV được đề cử. Liên đoàn IAAF 
sẽ cân nhắc, xác nhận bằng văn bản gửi cho quốc gia đó, cùng 
với một bản sao gửi cho Bộ phận tiếp nhận đăng ký thi đấu của 
BTC TVH Olympic Tokyo 2020, về việc chấp thuận hoặc 
không chấp thuận việc đăng ký của (các) VĐV được đề cử đó. 

Tờ khai của tất cả các VĐV đăng ký “suất thi đấu đặc 
cách” phải được quốc gia gửi đến IAAF trước ngày 
22/06/2020. 

A. QUY TRÌNH XÁC NHẬN CÁC SUẤT ĐƯỢC 
THAM GIA THI ĐẤU THEO HẠN MỨC 

Sau khi kết thúc thời hạn xét thành tích đạt chuẩn, IAAF sẽ 
xác nhận số lượng VĐV đạt chuẩn đầu vào cộng với các VĐV 
không đủ tiêu chuẩn được chấp nhận và sau đó sẽ xác định các 
VĐV đã đạt chuẩn theo vị trí Xếp hạng Thế giới IAAF của họ. 
Bảng xếp hạng thế giới của IAAF đối với mỗi nội dung thi đấu 
sẽ được công bố trên trang web của IAAF vào 01/07/2020. Các 
quốc gia phải đăng ký danh sách VĐV tham gia TVH Olympic 
Tokyo 2020 trước ngày 06/07/2020. 

B. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU 

1. Phân bổ chỉ tiêu dựa vào việc xếp hạng thành tích 

Nếu quốc gia từ chối không nhận chỉ tiêu thi đấu nội dung 
cá nhân, thì chỉ tiêu thi đấu đó sẽ được phân bổ lại cho VĐV có 
thành tích tiếp theo, trong cùng một nội dung thi đấu, dựa trên 
thông số của Bảng xếp hạng thành tích cá nhân thế giới do 
IAAF công bố ngày 01/07/2020. 

Nếu một quốc gia từ chối không nhận chỉ tiêu thi đấu nội 
dung tiếp sức, hoặc quốc gia gửi văn bản xác nhận sử dụng chỉ 
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tiêu thi đấu quá mốc thời gian quy định của IAAF, thì chỉ tiêu 
thi đấu sẽ được chuyển cho quốc gia có thành tích đội tuyển 
tiếp sức đứng vị trí thứ hai. 

2. Phân bổ chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách” 

Sẽ không có sự phân bổ lại chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách”. 

C. NGUYÊN TẮC VỀ VIỆC SỬ DỤNG VĐV DỰ BỊ 
VÀ VĐV THAY THẾ 

1. VĐV dự bị 

VĐV dự bị là những VĐV đang thi đấu có chứng chỉ Aa và 
nằm trong danh sách VĐV chính thức do quốc gia đăng ký với 
BTC TVH Olympic Tokyo 2020. Trở thành VĐV dự bị, có 
nghĩa là VĐV đấy có thể được chọn để thay thế một VĐV khác 
đã đăng ký thi đấu ở một nội dung cho đến thời điểm xác nhận 
cuối cùng của nội dung đó với điều kiện: 

 VĐV này được đề cử làm dự bị cho nội dung đó tại thời 
điểm cuối cùng trong thời hạn chót của việc đăng ký thi đấu; 

 VĐV này đã đạt được tiêu chuẩn đầu vào hoặc đã đạt 
chuẩn dựa vào Bảng xếp hạng thành tích thế giới IAAF; 

 Chỉ tiêu thi đấu của quốc gia cho nội dung đó vẫn còn. 

Các VĐV dự bị phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản tư 
cách VĐV theo quy định của BTC TVH Olympic Tokyo 2020.  

1. VĐV thay thế 

VĐV thay thế là những VĐV không thi đấu, và không có trong 
danh sách VĐV đạt chuẩn thi đấu chính thức. Nếu một quốc gia 
đã đăng ký 3 VĐV trong một nội dung thi đấu, thì họ có quyền đề 
cử thêm 1 VĐV thay thế ở một nội dung, với điều kiện: 
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 VĐV (nam/nữ) được đề cử thay thế cho nội dung đó tại 
thời điểm cuối cùng trong thời hạn chót của việc đăng ký thi 
đấu; 

 VĐV (nam/nữ) đã đạt được tiêu chuẩn đầu vào hoặc đã 
đạt chuẩn nhờ vào vị trí Bảng xếp hạng thành tích thế giới 
IAAF. 

Các VĐV dự bị phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản 
tư cách VĐV theo quy định của BTC TVH Olympic Tokyo 
2020.  

D. MỐC THỜI GIAN 

Thời gian Sự kiện 

01/01/2019 
Bắt đầu thời kỳ xét thành tích đạt chuẩn cho 
các nội dung 10.000m, Marathon, Đi bộ đường 
trường, các nội dung phối hợp và tiếp sức 

01/07/2019 
Bắt đầu thời kỳ xét thành tích đạt chuẩn cho tất 
cả các nội dung thi đấu khác. 

01/11/2019 
IAAF xác nhận tiêu chuẩn đầu vào cho tất cả 
các nội dung thi đấu. Các chỉ tiêu sẽ được phân 
bổ theo quốc gia. 

22/06/2020 
Hạn cuối để các quốc gia không có VĐV đạt 
chuẩn nộp đơn xin “suất thi đấu đặc cách”. 

29/06/2020 Kết thúc giai đoạn xét thành tích đạt chuẩn 

01/07/2020 

IAAF sẽ: 

 Phê chuẩn danh sách các VĐV không đạt 
chuẩn được xét duyệt; 

 Phê chuẩn danh sách VĐV đạt chuẩn theo 
tiêu chuẩn đăng ký; 
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 Công bố Bảng xếp hạng thế giới IAAF và 
các VĐV đạt chuẩn; 

 Công bố danh sách các đội tiếp sức đã đạt 
chuẩn 

Từ 02/07 đến 
05/07/2020 

IAAF phân bổ lại tất cả các chỉ tiêu theo hạn 
mức chưa được sử dụng 

06/07/2020 
Hạn cuối đăng ký thi đấu tại TVH Olympic 
Tokyo 2020 

Từ 24/07 đến 
09/08/2020 

TVH Olympic Tokyo 2020 chính thức diễn ra. 

 

Bình Nguyên tổng hợp                       
(theo Qualification system of “Athletics” – Games of the 

32nd Olympiad Tokyo 2020) 
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MÔN BƠI 

A. NỘI DUNG THI ĐẤU 

Nam Nữ Hỗn hợp 

50m Bơi tự do 50m Bơi tự do 

4x100m  
Tiếp sức  
hỗn hợp 

100m Bơi tự do 100m Bơi tự do 

200m Bơi tự do 200m Bơi tự do 

400m Bơi tự do 400m Bơi tự do 

1500m Bơi tự do 800m Bơi tự do 

100m Bơi ngửa 100m Bơi ngửa 

200m Bơi ngửa 200m Bơi ngửa 

100m Bơi ếch 100m Bơi ếch 

200m Bơi ếch 200m Bơi ếch 

100m Bơi bướm 100m Bơi bướm 

200m Bơi bướm 200m Bơi bướm 

200m Hỗn hợp          

cá nhân 

200m Hỗn hợp            

cá nhân 

400m Hỗn hợp cá nhân 400m Hỗn hợp cá nhân 

4 x 100m Tiếp sức       

Bơi tự do 

4 x 100m Tiếp sức         

Bơi tự do 

4 x 200m Tiếp sức  

Bơi tự do 

4 x 200m Tiếp sức  

Bơi tự do 

4 x 100m Tiếp sức       

hỗn hợp 

4 x 100m Tiếp sức         

hỗn hợp 
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B. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN 
ĐƯỢC THAM GIA THI ĐẤU 

1. Tổng số VĐV Bơi 

 
 

Các chỉ tiêu      
thi đấu vòng loại 

Các chỉ tiêu            
“suất thi đấu đặc cách”

Tổng số 
chỉ tiêu 

Tổng 878 

Tổng số Ủy ban Olympic quốc gia (sau đây gọi tắt là “quốc 
gia”) được tham gia tranh tài ở môn Bơi trong khuôn khổ TVH 
Olympic Tokyo 2020 sẽ phải bằng với số lượng các Ủy ban 
Olympic quốc gia đã có đại diện tại Giải vô địch thế giới 2019 
ở Gwangju (Hàn Quốc). Đặc biệt, tất cả các VĐV phải có đủ tư 
cách tham gia giải đấu. 

2. Số lượng VĐV tối đa quy định cho mỗi quốc gia 

 Chỉ tiêu         
mỗi quốc gia 

Chỉ tiêu về nội dung thi đấu 

Nam Tối đa: 28 VĐV 

Mỗi nội dung cá nhân:  
tối đa 2 VĐV 

Mỗi nội dung tiếp sức:  
tối đa là 1 đội 

Nữ Tối đa: 28 VĐV 

Mỗi nội dung cá nhân:  
tối đa 2 VĐV 

Mỗi nội dung tiếp sức:            
tối đa là 1 đội 

Các quốc gia không có VĐV hoặc đội tiếp sức đạt chuẩn có 
thể được đăng ký tối đa 2 VĐV (1 nam, 1 nữ) khi xét “suất thi 
đấu đặc cách”. 
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3. Phương thức phân phối chỉ tiêu giành quyền thi đấu 

Đối với các nội dung thi đấu cá nhân, chỉ tiêu giành quyền 

thi đấu phân theo VĐV. Ở các nội dung thi đấu tiếp sức, chỉ 

tiêu phân bổ theo các quốc gia.  

C. TƯ CÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN  

Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định hiện hành của 

Hiến chương Olympic, bao gồm nhưng không hạn chế, Điều 41 

(Quốc tịch của các VĐV). Chỉ những VĐV tuân thủ Hiến 

chương Olympic mới được phép tham gia Thế vận hội 

Olympic. 

Chỉ những VĐV có đủ tư cách tham gia các cuộc thi đấu 

chính thức của FINA, phù hợp với các Luật lệ của FINA, mới 

được quyền tham gia Thế vận hội Olympic. 

Chỉ những VĐV đã tham gia Giải vô địch Bơi thế giới 

FINA tại Gwangju năm 2019 và những VĐV được FINA chấp 

thuận cho thi đấu mới đủ tư cách tham thi đấu tại TVH 

Olympic Tokyo 2020.  

D. PHƯƠNG THỨC XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT 

CHUẨN 

Thứ tự ưu tiên để vào những vị trí thi đấu vòng loại Thế 

vận hội Olympic (theo Luật thi đấu Bơi của FINA- BL 

9.3.6.4.2) sẽ là:  

 Tất cả các VĐV có thành tích đạt chuẩn Olympic. 

 Các VĐV trong những nội dung thi đấu tiếp sức 

 Các VĐV xét thi đấu theo “suất thi đấu đặc cách” 

 VĐV được mời mà đủ điều kiện dự tuyển Olympic 
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1. Các giải đấu xét chuẩn thành tích cá nhân 

Thành tích đạt chuẩn Olympic (chuẩn A) và thành tích 

dự tuyển Olympic (chuẩn B) 

Đối với mỗi nội dung thi đấu tại TVH Olympic, FINA sẽ 

thiết lập các mức thành tích đạt chuẩn cho hai (2) cấp: Thành 

tích đạt chuẩn Olympic (chuẩn A) và thành tích dự tuyển 

Olympic (chuẩn B) của những nội dung mà tiêu chuẩn B sẽ dễ 

đạt được hơn (theo Luật thi đấu Bơi của FINA- BL 9.3.6.4.2). 

Mức thành tích đạt chuẩn chỉ có thể được xét trong các giải đấu 

đã được FINA phê chuẩn với mục đích kiểm tra trình độ trong 

thời hạn xét tuyển từ ngày 01/03/2019 đến hết ngày 

29/06/2020.  

FINA sẽ lên lịch trình các giải đấu có xét tuyển thành tích 

đạt chuẩn  đã được phê duyệt để đăng ký cho cá nhân. Lịch sẽ 

được công bố trên website chính thức của Liên đoàn 

www.fina.org vào ngày 28/02/2019, bao gồm: 

 Giải vô địch thế giới của FINA;  

 Giải vô địch châu lục;  

 Các giải châu lục có xét thành tích đạt chuẩn;  

 Các giải vô địch quốc gia;  

 Các giải dự tuyển được FINA chấp thuận.  

Tại tất cả các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn được FINA 

chấp thuận, chỉ có các trọng tài đạt chuẩn FINA mới đủ tư cách 

điều khiển thi đấu. Các hệ thống thiết bị, phương pháp xác định 

thành tích sử dụng cho các giải đấu này cũng phải được nhà tổ 

chức mô tả cụ thể.  

VĐV đạt thành tích chuẩn A 
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Những VĐV đạt được thành tích chuẩn A ở một hoặc nhiều 

nội dung thi đấu cá nhân sẽ mặc nhiên đủ điều kiện để tham gia 

TVH Olympic Tokyo 2020. 

Các quốc gia có thể đăng ký 2 VĐV thi đấu ở cùng một nội 

dung, chỉ khi cả hai VĐV đó đã đạt được thành tích chuẩn A. 

VĐV đạt thành tích chuẩn B 

Sau khi kết thúc giai đoạn xét thành tích chuẩn, FINA sẽ 

đánh giá số lượng VĐV đạt thành tích chuẩn A, số lượng VĐV 

chỉ tham gia nội dung tiếp sức và số VĐV không đạt chuẩn. 

Sau đó FINA sẽ mời các VĐV đã đạt thành tích chuẩn B, 

cho đến khi đủ tổng số chỉ tiêu qui định 878 VĐV. Các vị trí 

thành tích chuẩn B sẽ được phân phối theo nội dung thi đấu, 

theo vị trí trong Bảng xếp hạng thế giới của FINA tính đến hết 

ngày 29/06/2020. 

Mỗi quốc gia chỉ có thể đăng ký một 1 VĐV thi đấu ở mỗi 

nội dung đã đạt được thành tích dự tuyển B. Những VĐV được 

mời do đã đạt thành tích chuẩn B chỉ được phép thi đấu ở các 

nội dung mà họ đã nhận được lời mời của FINA. 

2. Các giải đấu xét chuẩn thành tích thi đấu tiếp sức 

Sẽ có tối đa 16 đội được chọn trong mỗi nội dung bơi tiếp 

sức để có tổng số 112 đội thi đấu tiếp sức. 

Mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 1 đội thi đấu ở mỗi nội 

dung bơi tiếp sức. 

Giải vô địch Bơi thế giới của FINA 

12 đội về nhất ở mỗi nội dung thi đấu tiếp sức tại Giải vô 

địch Bơi thế giới của FINA tại Gwangju (Hàn Quốc) năm 2019 
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sẽ đủ tư cách thi đấu các nội dung tiếp sức tại TVH Olympic 

Tokyo 2020. 

Thành tích cao nhất trong thời gian xét thành tích đạt 

chuẩn 

4 đội còn lại trong mỗi nội dung tiếp sức sẽ là những đội có 

thành tích cao nhất trong Bảng xếp hạng thành tích thế giới của 

FINA tính đến ngày ngày 31/05/2020, với điều kiện các giải 

đấu mà những đội tuyển này tham gia tranh tài nằm trong danh 

sách các giải đấu của FINA phê chuẩn, tổ chức từ ngày 

01/03/2019 đến 31/05/2020. 

Nếu có đội nào đó trong số những đội đã đạt chuẩn, bao 

gồm Giải vô địch thế giới của FINA Gwangju 2019 cho đến 4 

đội còn lại có thành tích cao nhất trong Bảng xếp hạng thành 

tích thế giới của FINA tính đến ngày 31/05/2020, mà không có 

khả năng tham gia vì bất kỳ lý do nào, thì đội có thành tích kế 

tiếp trong Bảng xếp hạng thành tích thế giới của FINA sẽ được 

sử dụng chỉ tiêu thi đấu đấy. 

Tất cả những VĐV ở các nội dung cá nhân có thể được sử 

dụng vào thi đấu các nội dung bơi tiếp sức, ngay cả khi họ đã 

không đạt được mức thành tích chuẩn B đối với kiểu bơi và cự 

ly bơi tương ứng của nội dung bơi tiếp sức mà họ được tham 

gia thi đấu. 

Mỗi quốc gia có thể đăng ký thêm các VĐV chỉ để thi đấu 

tiếp sức (VĐV chỉ thi bơi tiếp sức), với điều kiện là họ phải đạt 

được ít nhất là chuẩn "B" về thành tích đối với kiểu bơi và cự 

ly bơi tương ứng của nội dung bơi tiếp sức mà họ được tham 

gia thi đấu. 
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Các công thức sau đây sẽ được áp dụng: 

 1 nội dung bơi Tiếp sức         - thêm 2 VĐV 

 2 nội dung bơi Tiếp sức         - thêm 4 VĐV 

 3 nội dung bơi Tiếp sức         - thêm 6 VĐV 

 4 nội dung bơi Tiếp sức         - thêm 8 VĐV 

 5 nội dung bơi Tiếp sức         - thêm 10 VĐV 

 6 nội dung bơi Tiếp sức         - thêm 12 VĐV 

Nếu một quốc gia đăng ký những VĐV chỉ thi đấu bơi tiếp 
sức cho một nội dung thi đấu cụ thể, những VĐV này phải thi 
đấu hoặc là ở vòng đấu loại hoặc ở vòng chung kết của nội 
dung bơi tiếp sức đó. Nếu có một VĐV không thi đấu, điều này 
sẽ dẫn đến việc truất quyền thi đấu của đội tương ứng có liên 
quan trong trận chung kết. 

Các quốc gia phải xác nhận với FINA sự tham gia của đội 
bơi tiếp sức đủ điều kiện, chậm nhất vào ngày 10/06/2020. 

Các quốc gia phải xác nhận những VĐV chỉ thi đấu bơi tiếp 
sức với FINA, chậm nhất vào ngày 22/06/2020. 

E. MỐC THỜI GIAN 

Thời gian Mốc sự kiện 

Tháng 12/2018 

FINA xác nhận các tiêu chuẩn thành tích 
đủ điều kiện vào thi đấu ở các nội dung. 
Các tiêu chuẩn được phân cho tất cả các 
Ủy ban Olympic quốc gia. 

28/02/2019 
Lập danh sách các giải đấu được xét thành 
tích đạt chuẩn và công bố trên Webside: 
www.fina.org. 
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Từ 01/03/2019 
đến 29/06/2020 

Giai đoạn xét thành tích đạt chuẩn đối với 
các nội dung thi đấu cá nhân. 

Từ 01/03/2019 
đến 22/05/2020 

Giai đoạn xét thành tích đạt chuẩn đối với 
cho các nội dung tiếp sức. 

21-28/07/2019 
Giải vô địch Bơi thế giới FINA lần thứ 18 
tại Gwangju, Hàn Quốc. 

31/08/2019 
FINA thông báo chính thức cho quốc gia 
các đội bơi tiếp sức đã đạt chuẩn thành 
tích tại Giải vô địch Bơi thế giới. 

30/9/2019 
 

Các quốc gia xác nhận sự tham gia của 
các đội tiếp sức đã đạt chuẩn thành tích tại 
Giải vô địch Bơi thế giới Gwangju, Hàn 
Quốc. 

19/05/2020 
Kết thúc giai đoạn được xét thành tích đạt 
chuẩn đối với các nội dung tiếp sức. 

22/05/2020 
FINA thông báo cho các quốc gia đội tiếp 
sức đủ điều kiện sau giai đoạn xét thành 
tích đạt chuẩn. 

26/05/2020 
Các quốc gia xác nhận sự tham gia của 
đội tiếp sức với FINA. 

03/06/2020 
FINA tiến hành phân bổ lại chỉ tiêu của 
các đội bơi tiếp sức không sử dụng. 

19/06/2020 
Các quốc gia gửi xác nhận với FINA về 
những VĐV chỉ thi đấu ở nội dung Bơi 
tiếp sức. 

21/06/2020 
Hạn cuối cho các quốc gia nộp hồ sơ tới  
FINA để xin được tham gia thi đấu ở các 
chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách”. 
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21/06/2020 
Kết thúc giai đoạn xét thành tích đạt 
chuẩn đối với các nội dung thi đấu cá 
nhân. 

22/06/2020 
FINA thông báo cho các quốc gia những 
VĐV đã đạt chuẩn thành tích. 

23/06/2020 
FINA gửi xác nhận cho các quốc gia về 
chỉ tiêu suất thi đấu đặc cách. 

26/06/2020 

Các Ủy ban Olympic quốc gia xác nhận 
với FINA về việc sử dụng chỉ tiêu được 
phân đối với những VĐV đạt chuẩn thành 
tích và những suất thi đấu đặc cách.  

28/06/2020 
FINA tiến hành phân bổ lại “suất thi đấu 
đặc cách” đối với những trường hợp 
không sử dụng. 

Đến ngày 
06/07/2020 

FINA tiến hành phân lại toàn bộ các chỉ 
tiêu vị trí thi đấu. 

06/07/2020 
Hạn cuối cùng cho việc đăng ký thi đấu 
môn Bơi tại TVH Olympic Tokyo 2020. 

Từ 24/07 đến 
09/08/2020 

TVH Olympic Tokyo 2020 chính thức 
diễn ra. 

 
G. CÁC CHUẨN THÀNH TÍCH  
Bảng dưới đây phác thảo các chuẩn thành tích (thời gian) mà 

các VĐV phải đạt được để tham gia TVH Olympic Tokyo 2020. 

Nam 

Nội dung 

Nữ 

Chuẩn A 
(giây) 

Chuẩn B 
(giây) 

Chuẩn A 
(giây) 

Chuẩn B
(giây) 

22.01 22.67  24.77 25.51 
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48.57 50.03  54.38 56.01 

1:47.02 1:50.23  1:57.28 2:00.80 

3:46.78 3:53.58  4:07.90 4:15.34 

7:54.31 8:08.54  8:33.36 8:48.76 

15:00.99 15:28.02  16:32.04 17:01.80 

53.85 55.47  1:00.25 1:02.06 

1:57.50 2:01.03  2:10.39 2:14.30 

59.93 1:01.73  1:07.07 1:09.08 

2:10.35 2:14.26  2:25.52 2:29.89 

51.96 53.52  57.92 59.66 

1:56.48 1:59.97  2:08.43 2:12.28 

1:59.67 2:03.26  2:12.56 2:16.54 

4:15.84 4:21.16  4:38.53 4:46.89 

 

Thành tích       
(thời gian) Nam 

Nội dung thi đấu 

Thành tích        
(thời gian) Nữ 

Chuẩn 
A - 2 
xuất 

Chuẩn 
B - 1 
xuất 

Chuẩn   
A - 2 
xuất 

Chuẩn  
B - 1 
xuất 

  50m Trườn sấp   

  100m Trườn sấp   

  200m Trườn sấp   

  400m Trườn sấp   

  800m Trườn sấp   
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  1500m Trườn sấp   

  100 Ngửa   

  200m Ngửa   

  100m Ếch   

  200m Ếch   

  100m Bướm   

  200m Bướm   

  
200m Hỗn hợp     

cá nhân 
  

  
400m Hỗn hợp     

cá nhân 
  

 

Hồng Anh tổng hợp      
(theo www.fina.org) 
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MÔN CỬ TẠ 

A. NỘI DUNG 

Nam (7 nội dung) Nữ (7 nội dung) 

61kg 
67kg 
73kg 
81kg 
96kg 
109kg 

+109kg 

49kg 
55kg 
59kg 
64kg 
76kg 
87kg 

+87kg 

B. CHỈ TIÊU VĐV 

1. Tổng chỉ tiêu của môn Cử tạ 

Chỉ tiêu VĐV nam Chỉ tiêu VĐV nữ 

98 98 

2. Chỉ tiêu tối đa từng hạng cân: mỗi hạng cân không quá 
14 VĐV. 

3. Chỉ tiêu tối đa từng quốc gia 

 Dựa trên xếp hạng của Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF): 
Điểm thi đấu các giải thế giới 

Giới tính 
Chỉ tiêu tối đa  

mỗi nước 
Chỉ tiêu tối đa  
mỗi nội dung 

Nam 4 1 

Nữ 4 1 
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 Dựa trên xếp hạng của IWF: Điểm thi đấu các giải châu lục 

Giới tính 
Chỉ tiêu tối đa  

mỗi nước 
Chỉ tiêu tối đa  
mỗi nội dung 

Nam 3 1 

Nữ 3 1 

4. Chỉ tiêu nước chủ nhà 

Giới tính Nước chủ nhà 
Chỉ tiêu tối đa      
mỗi nội dung 

Nam 3 1 

Nữ 3 1 

5. Phân loại chỉ tiêu 

 Chỉ tiêu giành được dựa trên xếp hạng của IWF sẽ được 
phân bổ cho từng cá nhân; 

 Chỉ tiêu thi đấu đại diện cho nước chủ nhà sẽ do nước chủ 
nhà lựa chọn dựa trên thành tích và tư cách thi đấu của VĐV 
đấy; 

 Chỉ tiêu thi đấu có được dựa trên “suất thi đấu đặc cách” 
sẽ được phân bổ cho từng quốc gia, tới từng cá nhân. 

B. TƯ CÁCH VĐV 

Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định của Hiến chương 
Olympic hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
Điều 41 (Quốc tịch của VĐV) và Điều 43 (Bộ luật chống doping 
thế giới và Bộ luật Phong trào Olympic về phòng chống tiêu cực 
trong các cuộc thi đấu). Chỉ những VĐV đã tuân thủ Hiến chương 
Olympic mới được tham gia TVH Olympic. 

1.  Yêu cầu độ tuổi  
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Các VĐV tham gia thi đấu ở môn Cử tạ tại TVH Olympic 
Tokyo 2020 phải sinh trước hoặc đúng ngày 31/12/2005. 

2.  Yêu cầu về tư cách VĐV 

Để đủ điều kiện trở thành đại diện cho một quốc gia tham 
gia thi đấu ở môn Cử tạ tại TVH Olympic Tokyo 2020, VĐV 
phải đảm bảo những yêu cầu: 

a. Không đang trong thời gian chịu hình thức kỷ luật do 
IWF, hoặc Tổ chức phòng chống Doping thế giới (WADA), 
hoặc Liên đoàn, Hiệp hội, các tổ chức chủ quản về hoạt động 
TDTT yêu cầu; 

b. Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ và chấp hành các điều 
khoản do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), IWF, và BTC TVH 
Olympic Tokyo 2020 ban hành; 

c. Với những chỉ tiêu giành được dựa trên thành tích thi đấu 
tại các giải IWF quy mô thế giới, VĐV phải đảm bảo những 
tiêu chí cơ bản gồm: 

 Tham dự tranh tài ít nhất 6 giải quốc tế; 

 Tham dự tranh tài ít nhất 1 giải thi đấu Cử tạ quốc tế trong 
3 khoảng thời gian: (1) 1/11/2018 đến 30/04/2019; hoặc (2) 
01/05/2019 đến 31/10/2019; hoặc (3) 01/11/2019 đến 
30/04/2020. 

 Tham dự tranh tài các giải như Giải Vô địch IWF thế giới, 
Giải Vô địch IWF thanh thiếu niên thế giới, Giải Vô địch IWF 
cấp châu lục, Giải Vô địch IWF thanh thiếu niên cấp châu lục, 
các Đại hội thể thao tầm cỡ châu lục… 

d. Đối với chỉ tiêu của nước chủ nhà, VĐV đại diện cho 
nước chủ nhà phải đảm bảo được những tiêu chí sau: 
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 Tham dự tranh tài ít nhất 3 giải quốc tế trong 3 mốc thời 

gian: (1) 1/11/2018 đến 30/04/2019; và (2) 01/05/2019 đến 

31/10/2019; và (3) 01/11/2019 đến 30/04/2020; 

 Tham dự tranh tài các giải như Đại hội thể thao tầm cỡ 

châu lục, Giải Vô địch cấp châu lục… 

e. Đối với chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách” thì VĐV phải đảm 

bảo những tiêu chí cơ bản gồm: 

 Tham dự tranh tài ít nhất 2 giải quốc tế trong 3 mốc thời 

gian: (1) 1/11/2018 đến 30/04/2019; hoặc (2) 01/05/2019 đến 

31/10/2019; hoặc (3) 01/11/2019 đến 30/04/2020; 

 Có thành tích tốt nhất là đứng 1 lần vị trí thứ hai tại các 

giải Cử tạ thế giới. 

f. Đối với chỉ tiêu phân bổ lại, VĐV phải đạt được những 

tiêu chí tối thiểu, tùy thuộc vào yêu cầu phân bổ chỉ tiêu của 

từng châu lục, khu vực hoặc quốc gia. 

3. Số lượng chỉ tiêu mỗi quốc gia 

Số lượng chỉ tiêu VĐV thi đấu tối thiểu của mỗi quốc gia 

tham dự tranh tài tại TVH Olympic Tokyo 2020 là 1 VĐV nam 

và 1 VĐV nữ. 

a. Đối với những quốc gia có số lượng VĐV vi phạm quy 

định và nguyên tắc IWF trong giai đoạn từ 2008 đến hết 2020 

từ 10 đến 20 trường hợp, sẽ được tăng thêm 1 chỉ tiêu cho nam 

và 1 chỉ tiêu cho nữ. Tổng số chỉ tiêu của quốc gia lúc này sẽ là 

2 VĐV nam và 2 VĐV nữ. 

b. Đối với những quốc gia có số lượng VĐV vi phạm quy 

định và nguyên tắc IWF trong giai đoạn từ 2008 đến hết 2020 ít 
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hơn 10 trường hợp, sẽ được tăng thêm 3 chỉ tiêu cho nam và 3 

chỉ tiêu cho nữ. Tổng số chỉ tiêu của quốc gia lúc này sẽ là 4 

VĐV nam và 4 VĐV nữ 

C. Quy trình giành suất thi đấu 

1. VĐV nam/nữ 

Tổng      

chỉ tiêu 
Cách thức thi đấu 

Đối tượng chỉ 

tiêu phân bổ 

56 + 56     

= 112 

Điểm thi 

đấu các 

giải      

thế giới 

Điểm thi đấu các giải 

thế giới sẽ được sử 

dụng để xác định 

VĐV cho từng nội 

dung cá nhân 

VĐV 

35 + 35     

= 70 

Điểm thi 

đấu các 

giải   

châu lục 

VĐV có điểm thành 

tích cao nhất dựa trên 

bảng xếp hạng thành 

tích tại các giải châu 

lục sẽ được cân nhắc 

để giành suất thi đấu 

chính thức 

VĐV 

3 + 3 = 6 
Nước 

chủ nhà 

Nước chủ nhà sẽ 

được đảm bảo 3 chỉ 

tiêu của nam và 3 chỉ 

tiêu của nữ 

Quốc gia 

4 + 4 = 8 

Suất thi 

đấu      

đặc cách 

Ứng với mỗi nội 

dung trao huy chương 

sẽ được phân bổ 1 

suất thi đấu đặc cách  

VĐV 
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2. Mỗi nội dung trao huy chương 

Chỉ tiêu 
từng nội 

dung 
Cách thức thi đấu 

Đối tượng 
chỉ tiêu 
phân bổ 

8 

Điểm thi 
đấu các 

giải     
thế giới 

8 VĐV có thành tích cao 
nhất trong các giải thi 
đấu thế giới sẽ giành 
được quyền tranh tài tại 
TVH Olympic Tokyo 
2020 

VĐV 

5 

Điểm thi 
đấu các 

giải     
châu lục 

5 VĐV có thành tích cao 
nhất của mỗi châu lục sẽ 
giành được quyền tham 
gia tranh tài tại TVH 
Olympic Tokyo 2020, 
với điều kiện VĐV chưa 
nằm trong danh sách 
VĐV đạt chuẩn ở bất cứ 
hạng cân nào. 

VĐV 

1 

Nước 
chủ nhà 

Tối đa 1 VĐV cho mỗi 
hạng cân 

Quốc gia 

Suất thi 
đấu      

đặc cách

Tối đa 1 VĐV cho mỗi 
hạng cân 

VĐV 

 D. Chỉ tiêu thi đấu của nước chủ nhà 

 Các VĐV của nước chủ nhà có thể giành suất thi đấu chính 
thức TVH Olympic Tokyo 2020 dựa trên điểm thành tích có được 
khi tham gia tranh tài tại các giải đấu IWF quy mô thế giới. 
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Trong trường hợp nước chủ nhà không giành được suất thi 

đấu chính thức sau khi tham gia tranh tài tại các giải đấu IWF 

quy mô thế giới, nước chủ nhà sẽ được phân bổ tối đa 6 chỉ 

tiêu, gồm 3 chỉ tiêu của nam và 3 chỉ tiêu của nữ, 

Trong trường hợp nước chủ nhà giành được suất thi đấu 

chính thức TVH Olympic Tokyo 2020 dựa trên thành tích có 

được khi tham gia các giải đấu IWF quy mô thế giới, chỉ tiêu 

không sử dụng đến của nước chủ nhà sẽ được phân bổ lại theo 

quy định của IWF và BTC TVH Olympic Tokyo 2020. 

E. Suất thi đấu đặc cách 

Sẽ có 8 suất thi đấu đặc cách tại TVH Olympic Tokyo 

2020, gồm 4 chỉ tiêu dành cho nam và 4 chỉ tiêu dành cho nữ. 

Ngày 14/10/2019, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ liên hệ 

tất cả các quốc gia có đủ điều kiện để xin suất thi đấu đặc cách. 

Theo thông báo của BTC, hạn cuối để các quốc gia đủ điều 

kiện nộp đơn xin suất thi đấu đặc cách chậm nhất là tháng 

1/2020. Sau khi BTC có quyết định cuối cùng trong việc phân 

bổ suất thi đấu đặc cách, danh sách chính thức sẽ được gửi tới 

các quốc gia dưới hình thức văn bản. 

F. Xác nhận tiêu chuẩn thi đấu 

Ứng với mỗi giai đoạn tuyển chọn, IWF sẽ công bố kết quả 

chính thức, cũng như điểm thành tích của từng VĐV trên website 

chính thức của Liên đoàn www.iwf.net. IWF sẽ căn cứ vào kết 

quả này để gửi thông báo chính thức tới những quốc gia có VĐV 

đạt chuẩn tại TVH Olympic Tokyo 2020. Các quốc gia khi nhận 

được thông báo của IWF sẽ có tối đa 15 ngày để gửi xác nhận 

bằng văn bản về việc có sử dụng chỉ tiêu thi đấu này hay không.  
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 G. Các mốc thời gian quan trọng 

Ngày Sự kiện 

01/11/2018 – 
30/04/2020 

Giai đoạn tuyển chọn 

Chưa có         
thời gian cụ thể 

Hạn cuối để các quốc gia đủ tiêu chuẩn 
nhận “suất thi đấu đặc cách” gửi đơn đăng 
ký lên Ủy ban Olympic quốc tế 

Chưa có         
thời gian cụ thể 

Nước chủ nhà TVH Olympic gửi xác nhận 
về việc có hay không có sử dụng "suất thi 
đấu của nước chủ nhà", bao gồm cả xác 
nhận về nội dung thi đấu 

Chưa có         
thời gian cụ thể 

“Suất thi đấu đặc cách” được chính thức 
công bố, và giấy mời được gửi tới các 
quốc gia 

Chưa có         
thời gian cụ thể 

Các quốc gia gửi xác nhận về việc có hay 
không có sử dụng chỉ tiêu phân bổ của 
Liên đoàn Cử tạ quốc tế và cử VĐV đủ tư 
cách, sức khỏe để tham gia tranh tài tại 
TVH Olympic Tokyo 2020. 

Chưa có         
thời gian cụ thể 

Liên đoàn Cử tạ quốc tế công bố việc 
phân bổ lại các chỉ tiêu chưa sử dụng. 

06/07/2020 
Hạn cuối nộp giấy đăng ký thi đấu tới 
BTC TVH Olympic Tokyo 2020. 

24/07/2020 – 
09/08/2020 

TVH Olympic Tokyo 2020 chính thức 
diễn ra. 

Phương Ngọc biên dịch      
(theo www.iwf.net)  
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MÔN BẮN SÚNG 

A. CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU Ở TVH OLYMPIC 
TOKYO 2020 

 

Nam Nữ Đồng đội nam nữ 

Súng hơi 10m 
(AR60) 

Súng trường 50m 
bắn 3 tư thế 
(FR3X40) 

Súng ngắn 10m 
(AP60) 

Súng ngắn bắn 
nhanh 25m (RFP) 

Bắn Trap  
(TR125) 

Bắn Skeet 
(SK125) 

Súng hơi 10m nữ 
(AR60W) 

Súng trường 50m 
bắn 3 tư thế nữ 

(R3X20) 
Súng ngắn 10m nữ 

(AP60W) 
Súng ngắn 25m nữ 

(SP) 
Bắn Trap 
(TR125W) 
Bắn Skeet 
(SK125W) 

Súng hơi 10m đồng 
đội nam nữ (ARMIX) 
Súng ngắn 10m đồng 
đội nam nữ (APMIX) 
Bắn Trap (TRMIX) 

 
B. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU THAM DỰ TVH OLYMPIC 

TOKYO 2020 
1. Tổng chỉ tiêu với môn Bắn súng 
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Chỉ tiêu 
cá nhân 

Chỉ tiêu 
đồng 
đội 

Nước 
chủ nhà

Suất thi 
đấu đặc 

cách 

Xếp 
hạng cá 

nhân 
trên thế 

giới 

Tổng 
chỉ 
tiêu 

Nam 150 6 6 12 6 180 

Nữ 150 6 6 12 6 180 

Tổng 300 12 12 24 12 360 

2. Số lượng VĐV tối đa của mỗi quốc gia 

 Chỉ tiêu       
mỗi quốc gia 

Chỉ tiêu từng nội dung 

Nam 12 Tối đa 2 VĐV cho mỗi nội dung

Nữ 12 Tối đa 2 VĐV cho mỗi nội dung

Đồng đội 6(3 nam, 3 nữ)  

Tổng 30  

C. TƯ CÁCH VĐV 

Bên cạnh những yêu cầu về tư cách, VĐV còn phải đạt 
được điểm tiêu chuẩn tối thiểu (MQS) trong một hoặc một số 
vòng thi tiêu chuẩn. MQS chỉ có thể đạt được trong các vòng 
đấu loại tại các giải vô địch thế giới, World Cup, vòng chung 
kết World Cup, giải vô địch các châu lục, Đại hội thể thao các 
châu lục hoặc các giải đấu vòng loại theo quy định diễn ra từ 
ngày 24/07/2018 đến 30/04/2020. Danh sách các cuộc thi xét 
điểm MQS được công bố trên trang website chính thức của 
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Liên đoàn Bắn súng quốc tế, với đường link http://www.issf-
sports.org/calendar.ashx. 

Các nội dung của Nam  

Súng hơi 10m 595 

Súng trường 50m bắn 3 tư thế 1135 

Súng ngắn 10m 563 

Súng ngắn bắn nhanh 25m 560 

Bắn Trap   112 

Bắn Skeet 114 

Các nội dung của Nữ  

Súng hơi 10m nữ 590 

Súng trường 50m bắn 3 tư thế nữ 1115 

Súng ngắn 10m nữ 550 

Súng ngắn 25m nữ 555 

Bắn Trap 92 

Bắn Skeet 92 

Các nội dung đồng đội  

Súng hơi 10m đồng đội nam nữ 790 

Súng ngắn 10m đồng đội nam nữ 742 

Bắn Trap 122 

Các VĐV tham gia thi đấu ở các nội dung đồng đội phải đạt 
điểm chuẩn tối thiểu ở các nội dung thi đấu cá nhân tương ứng. 
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Chỉ tiêu của nước chủ nhà 

Nước chủ nhà của TVH Olympic 2020 sẽ có 12 chỉ tiêu thi 

đấu, mỗi nội dung 1 chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu “Suất thi đấu đặc cách” 

Sẽ có 24 chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách” tham gia tranh tài 

tại TVH Olympic Tokyo 2020 cho các quốc gia đủ điều kiện.  

Ngày 14/10/2019, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ gửi thông 

báo tới các quốc gia đủ điều kiện về việc quốc gia đấy có tiêu 

chuẩn tham dự TVH Olymipc Tokyo 2020. Các quốc gia khi 

nhận được thông báo chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế 

sẽ có quyền cân nhắc và quyết định việc quốc gia mình có sử 

dụng chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách” và tham gia TVH 

Olympic Tokyo 2020 hay không, chậm nhất là ngày 

15/01/2020, bằng văn bản. 

D. XÁC NHẬN CHỈ TIÊU THI ĐẤU 

Liên đoàn Bắn súng quốc tế sẽ công bố danh sách các VĐV 

đạt chuẩn, giành chỉ tiêu tham dự thi đấu tại TVH Olymic 

Tokyo 2020 trên website chính thức của Liên đoàn sau mỗi đợt 

hoặc giải tuyển chọn. Chi tiết xem ở địa chỉ website: www.issf-

sports.org/results/og_qualification/quota_places.ashx.  

Sau các giải đấu tuyển chọn ít nhất là 2 tuần và tương ứng 

theo kế hoạch của Liên đoàn Bắn súng quốc tế, hạn cuối để các 

quốc gia chốt danh sách VĐV thi đấu không được muộn quá 

14/05/2020. 

E. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 
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Thời gian Nội dung 

01/09/2018 – 
30/04/2020 

Chỉ tiêu được phân bổ qua cuộc thi kiểm tra 
trình độ chuyên môn 

24/07/2018 – 
30/04/2020 

 

Kết quả MQS được thông qua đối với tất cả 
các Giải vô địch ISSF lục địa và các cuộc thi 
chuyên biệt để đánh giá tình trạng MQS 

31/08/2018 – 
15/09/2018 

Giải Vô địch Bắn súng thế giới lần thứ 52, 
Hàn Quốc 

20-28/02/2019 World Cup súng hơi, New Delhi, Ấn Độ 

15-25/04/2019 World Cup súng ngắn, Acapulco, Mexico 

05-15/04/2019 World Cup súng ngắn ISSF tại Al Ain, UAE 

23/04/2019 – 
01/05/2019 

World Cup súng hơi, Bắc Kinh, Trung Quốc 

07-17/05/2019 
World Cup súng trường/súng hơi, 
Changwon, KOR 

25/05/2019 – 
01/06/2019 

World Cup súng trường/súng hơi, Munich, 
Đức 

11-22/08/2019 World Cup súng ngắn, Lahti, Phần Lan 

26/08/2019 – 
03/09/2019 

World Cup súng trường/súng hơi, Rio de 
Janero, Brazil. 

20-29/09/2019 
Giải Vô địch Bắn súng Châu Phi, Tipasa, 
Algeria 
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30/10/2018 – 
10/11/2018 

Giải Vô địch Bắn súng khu vực Trung Mỹ 
lần thứ 12, Guadalajara, Mexico 

26/07/2019 – 
11/08/2019 

Giải Vô địch Bắn súng khu vực Mỹ Latin lần 
thứ 17, Lima, Peru 

03-11/11/2019 
Giải Vô địch Bắn súng khu vực Châu Á lần 
thứ 14, Doha, Qatar 

20-30/06/2019 
Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu, Minsk, 
Belarus 

Tháng 7/2019 
Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu 25/50m, 
Bologna, Italia 

Tháng 9/2019 
Giải Vô địch Bắn súng ngắn Châu Âu, 
Lonato, Italia 

Tháng 3/2020 
Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu 10m, 
Wroclaw, Ba Lan 

Tháng 4/2020 
Vòng loại tuyển chọn giành suất thi đấu 
Olympic Châu Âu 

Tháng 4/2020 
Vòng loại tuyển chọn giành suất thi đấu 
Olympic nội dung súng trường/súng hơi khu 
vực Châu Âu 

Tháng 11/2020 
Giải Vô địch Bắn súng Châu Đại dương, 
Sydney, Australia 

Đến hết ngày 
02/07/2020 

Liên đoàn Bắn súng quốc tế công bố lại kết 
quả phân bổ chỉ tiêu 
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06/07/2020 
Hạn cuối nộp danh sách đăng ký thi đấu 
TVH Olympic Tokyo 2020 

24/07 – 
09/08/2020 

TVH Olympic Tokyo 2020 chính thức diễn 
ra 

Trần Bình biên dịch                        
(theo www.issf-sports.org) 
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MÔN TAEKWONDO 

 

A. CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU (8) 

Các nội dung TĐ của Nam (4) Các nội dung TĐ của Nữ (4) 

-58kg 
-68kg 
-80kg 
+ 80kg 

-49kg 
-57kg 
-67kg 
+ 67kg 

B. SUẤT VẬN ĐỘNG VIÊN 

1. Tổng suất cho  môn Taekwondo: 

 
Suất        

đạt chuẩn 

Suất dành 
cho nước 
chủ nhà 

Suất         
được mời 

Tổng số 

Nam 60 2 2 64 

Nữ 60 2 2 64 

Tổng 120 4 4 128 

2. Số lượng VĐV tối đa cho mỗi quốc gia (NOC): 

 Suất cho             
mỗi quốc gia (NOC) 

Suất cụ thể                
theo nội dung TĐ 

Nam 4 1 VĐV/nội dung TĐ 

Nữ 4 1 VĐV/nội dung TĐ 

Tổng 8  
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Một quốc gia (NOC) có thể xét đạt chuẩn cho tối đa bốn (4) 
VĐV nam và bốn (4) VĐV nữ thông qua Bảng xếp hạng 
Olympic WT và loạt Giải Vô địch WT - WT Grand Slam 
Champions Series với tối đa một (1) VĐV cho mỗi hạng cân. 

Một quốc gia (NOC) có thể xét đạt chuẩn tối đa hai (2) 
VĐV nam và hai (2) VĐV nữ qua Các giải đấu xét thành tích 
đạt chuẩn châu lục với tối đa một (1) VĐV cho mỗi hạng cân. 

3. Phương thức phân bổ các suất đạt chuẩn: 

Suất được phân bổ cho quốc gia (NOC). 

Nếu đạt được thông qua Bảng xếp hạng Olympic WT, thì 
quốc gia (NOC) chỉ có thể đăng ký cho (các) VĐV đã được xếp 
hạng trong top 20 của Bảng xếp hạng Olympic WT tại thời 
điểm từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. 

C. VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỦ TƯ CÁCH THI ĐẤU 

Tất cả các VĐV phải tuân thủ quy định của Hiến chương 
Olympic hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở Điều 41 (Quốc tịch của VĐV) và Điều 43 (Bộ luật chống 
doping thế giới và Bộ luật Phong trào Olympic về phòng chống 
tiêu cực trong các cuộc thi đấu). Chỉ những VĐV đã tuân thủ 
Hiến chương Olympic mới được tham gia TVH Olympic. 

Yêu cầu về độ tuổi (Điều 4.1 Luật thi đấu và giải thích): 

Tất cả các VĐV tham gia Thế vận hội Olympic Tokyo 
2020 phải được sinh vào / hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 
2003 (ít nhất 17 tuổi). 

Yêu cầu thêm của Liên đoàn quốc tế: 

Để đủ tư cách tham gia Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, 
tất cả các VĐV phải: 
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- Là người có Chứng chỉ Kukkiwon Hạng D. 

- Có Giấy phép thi đấu toàn cầu của WT. 

Đối với những VĐV đạt thành tích chuẩn thông qua Lời 

mời của hội đồng ba bên hoặc thông qua các suất dành cho 

Nước chủ nhà thì ngoài các điều trên, họ phải: 

- Đáp ứng một trong các yêu cầu sau: 

+ Là người giành được huy chương (vị trí thứ 1 hoặc thứ 2 

hoặc thứ 3) tại bất kỳ cuộc thi nào được ghi danh vào lịch thi 

đấu Giải của WT từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020; 

 +Được xếp hạng ở vị trí thứ 20 ít nhất một lần trong Bảng 

xếp hạng Thế giới của WT trong thời gian từ tháng 5 năm 2018 

và Tháng 4 năm 2020; 

+ Đã vào tới vòng 16 hoặc sâu hơn tại Giải vô địch 

Taekwondo thế giới của WT (2019); 

+ Đã vào đến tứ kết hoặc sâu hơn tại Giải vô địch 

Taekwondo châu lục được tổ chức từ tháng 5 năm 2018 đến 

tháng 4 năm 2020 hoặc tại Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn 

Taekwondo châu lục hoặc; 

+ Là người giành giải vô địch Taekwondo quốc gia được tổ 

chức từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020. 

D. PHƯƠNG THỨC XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT 

CHUẨN 

CÁC SUẤT XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN 

Các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn được liệt kê theo thứ 

tự phân cấp trình độ. 



Số 91– Tháng 1/2019 

54 
 

Một VĐV có thể đạt chuẩn tối đa là một (1) suất dành cho 
quốc gia (NOC) của mình. 

NAM / NỮ 

Số suất Các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn 

48 

Xét thành tích đạt chuẩn thông qua Xếp hạng 
Olympic WT và loạt Giải Vô địch WT – WT 
Grand Slam Champions Series 
Tối đa một (1) VĐV cho mỗi hạng cân nặng thông 
qua Bảng xếp hạng Olympic của WT hoặc loạt Giải 
Vô địch WT- WT Grand Slam Champions Series. 
Mỗi quốc gia (NOC) có thể xét đạt chuẩn cho 8 
VĐV, 4 nam và 4 nữ, thông qua Bảng xếp hạng 
Olympic của WT hoặc Giải Vô địch WT- WT 
Grand Slam Champions Series. 
Bảng xếp hạng Olympic WT: 
Tổng cộng có 40 VĐV (20 nam và 20 nữ) sẽ đạt 
chuẩn thành tích tham gia Thế vận hội Olympic 
thông qua Bảng xếp hạng Olympic WT. 
Năm (5) VĐV có vị trí xếp hạng đầu tiên ở mỗi 
hạng cân trong Bảng xếp hạng Olympic WT, phản 
ánh kết quả cho đến Chung kết Grand Prix tháng 12 
năm 2019 sẽ được xét đạt chuẩn một (1) suất mỗi 
nội dung cho mỗi quốc gia (NOC) của mình để tham 
gia Thế vận hội Olympic. 
Trong trường hợp số điểm xếp hạng Olympic giữa 
những VĐV đạt chuẩn bằng nhau, thì VĐV giành 
được điểm xếp hạng tại giải đấu có đẳng cấp cao 
hơn sẽ được nhận suất thi đấu chính thức. Thứ tự 
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phân cấp của các giải đấu như sau: 

Đẳng cấp Giải đấu 

20 Thế vận hội Olympic 

12 Vô địch Teakwondo Thế giới WT  

8 Chung kết Grand Prix 

4 
Grand Prix Series, Vô địch châu lục và 
Đại hội thể dục thể thao châu lục (theo 
chu kỳ 4 năm) 

2 
Thế vận hội dành cho sinh viên, Đại 
hội thể thao quân sự thế giới & WT 
G2 Open Tournament 

1 

WT G1 Open Tournament, Giải đấu 
nhiều môn thể thao mà không phải Đại  
hội TDTT châu lục theo chu kỳ 4 năm. 
Giải vô địch Thể thao quân sự Thế giới 

WT Grand Slam Champions Series: 
Tổng cộng có 8 VĐV (4 nam và 4 nữ) sẽ được đạt 
chuẩn tham gia Thế vận hội Olympic thông qua Giải 
vô địch WT Grand Slam Series. 
VĐV có vị trí xếp hạng cao nhất ở mỗi hạng cân 
theo điểm thưởng của WT Grand Slam Champions 
Series sau Giải Grand Slam Champions Series tháng 
1 năm 2020 sẽ được xét đạt chuẩn một (1) suất mỗi 
hạng cân cho quốc gia (NOC) của mình tại Thế vận 
hội Olympic. 
Trong trường hợp hòa nhau về số điểm thưởng giữa 

các VĐV đạt chuẩn, thì VĐV đã thi đấu với số Giải 
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vô địch Taekwondo thế giới - World Taekwondo 

Grand Slam Champions Series nhiều hơn, bao gồm cả 

vòng đấu loại sẽ nhận được suất chính thức. 

Đạt chuẩn thông qua các giải đấu xét thành tích 

đạt chuẩn châu lục 

Tổng cộng có 72 VĐV (36 nam và 36 nữ) sẽ đạt 

chuẩn thành tích tham gia Thế vận hội Olympic 

thông qua năm (5) Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn 

châu lục, theo bảng dưới đây. 

Chỉ những quốc gia (NOC) đã xét đạt chuẩn được ít 

hơn hai (2) VĐV ở mỗi giới tính thông qua Bảng 

xếp hạng Olympic của WT hoặc Grand Slam 

Champions Series của WT mới có thể tham gia Giải 

đấu xét thành tích đạt chuẩn châu lục. 

Nếu một quốc gia (NOC) đã xét đạt chuẩn được (2) 

(hoặc nhiều hơn) VĐV nam và hai (2) (hoặc nhiều 

hơn) VĐV nữ thông qua Bảng xếp hạng Olympic 

của WT hoặc Grand Slam Champions Series của 

WT, thì sẽ không được tham gia Giải đấu xét thành 

tích đạt chuẩn châu lục trừ khi họ từ bỏ các suất có 

được thông qua Bảng xếp hạng Olympic của WT 

hoặc Grand Slam Champions Series của WT ở giới 

tính tương ứng. 

Số lượng các suất theo châu lục  

Châu lục 
Suất       

đạt chuẩn 
Nhận xét 

Châu Phi 16 2 VĐV xếp thứ hạng 
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cao nhất ở mỗi hạng cân 

Châu Á 16 
2 VĐV xếp thứ hạng 
cao nhất ở mỗi hạng cân 

Châu Âu 16 
2 VĐV xếp thứ hạng 
cao nhất ở mỗi hạng cân 

Châu Đại 
dương 

8 
VĐV xếp thứ hạng cao 
nhất ở mỗi hạng cân 

Liên Mỹ 16 
2 VĐV xếp thứ hạng 

cao nhất ở mỗi hạng cân 

Tổng 72  

được trình bày trong bảng dưới đây: 
Nước chủ nhà (NOC) của Thế vận hội Olympic 
không đủ tư cách tham gia vòng đấu xét thành tích 
đạt chuẩn châu lục tương ứng. 

CÁC SUẤT DÀNH CHO NƯỚC CHỦ NHÀ 

Nước chủ nhà (NOC) có thể xét thành tích đạt chuẩn với số 
lượng tối đa các suất thông qua Bảng xếp hạng Olympic của 
WT, hoặc Giải vô địch Grand Slam Champions Series của WT 
như tất cả các quốc gia (NOC) khác. 

Nước chủ nhà được bảo lãnh tối đa bốn (4) suất, trong 
trường hợp quốc gia đó xét đạt chuẩn được dưới bốn (4) suất 
thông qua Bảng xếp hạng Olympic của WT hoặc Giải vô địch - 
WT Grand Slam Champions Series, như sau: 

- Hai (2) trong các nội dung thi đấu của nam và hai (2) 
trong các nội dung thi đấu của nữ, (với tối đa một (1) VĐV cho 
mỗi nội dung thi đấu), với điều kiện các VĐV phải đáp ứng các 
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yêu cầu tối thiểu của VĐV đủ tư cách như được nêu chi tiết 
trong mục C. VĐV đủ tư cách. 

Nước chủ nhà phải thông báo cho WT về các hạng cân mà 
họ muốn tham gia, chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm 2020. 

CÁC SUẤT THI ĐẤU ĐƯỢC MỜI 

Bốn (4) suất thi đấu được mời theo thỏa thuận ba bên được 
phân cho các quốc gia NOC đủ tư cách tham gia thi đấu tại 
TVH Tokyo 2020 

- Hai (2) suất nam và hai suất (2) nữ sẽ được trao cho các 
hạng cân không được Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) Chủ 
nhà chọn là suất dành cho Nước chủ nhà. 

- Các VĐV phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như được 
nêu chi tiết trong mục C. VĐV đủ tư cách. 

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Olympic quốc tế 
sẽ mời tất cả các quốc gia (NOC) đủ tư cách đến để đệ trình 
yêu cầu của họ đối với các suất được mời theo thỏa thuận ba 
bên. Hạn chót để các quốc gia (NOC) gửi yêu cầu của mình là 
15 tháng 1 năm 2020. 

Hội đồng ba bên sẽ xác nhận, bằng văn bản, việc phân bổ 
các suất được mời cho các quốc gia (NOC) có liên quan sau khi 
kết thúc thời hạn xét thành tích đạt chuẩn cho môn thể thao liên 
quan. 

Thông tin chi tiết về các suất mời được đăng tải trên trang 
thông tin Thế vận hội của Thế vận hội XXXII, Tokyo 2020 - 
“Games of the XXXII Olympiad, Tokyo 2020 - Olympic Games 
Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure 
and Regulations”. 
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E. QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT CÁC SUẤT DỰ 
OLYMPIC   

Sau Giải vô địch - Grand Slam Champions Series 2019 vào 

tháng 1 năm 2020, WT sẽ công bố tất cả những người đạt thành 

tích chuẩn trên trang web: www.worldtaekwondo.org và thông 

báo cho các quốc gia (NOC) liên quan về suất được phân bổ 

của họ. Các quốc gia (NOC) sau đó sẽ có 14 ngày để xác nhận 

nếu họ muốn sử dụng các suất đó. 

Sau mỗi giải đấu xét thành tích đạt chuẩn châu lục, WT sẽ 

công bố kết quả trên trang web của mình: 

www.worldtaekwondo.org và thông báo cho các quốc gia 

(NOC) liên quan về các suất được phân bổ của họ. Các quốc 

gia (NOC)  sau đó sẽ có 14 ngày để xác nhận xem họ có muốn 

sử dụng các suất này hay không, (xem chi tiết trong mục G. 

Các mốc thời gian xét thành tích đạt chuẩn). 

F. PHÂN BỐ LẠI CÁC SUẤT KHÔNG ĐƯỢC SỬ 

DỤNG 

PHÂN BỐ LẠI CÁC SUẤT ĐƯỢC XÉT ĐẠT CHUẨN 

KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG 

Nếu một suất được phân bổ không được quốc gia (NOC) 

phê duyệt vào thời hạn chót cho việc xác nhận các suất hoặc bị 

quốc gia (NOC) đó từ chối, thì suất ấy sẽ được phân bổ lại như 

sau: 

- Nếu suất đạt được thông qua Bảng xếp hạng Olympic của 

WT hoặc qua Giải vô địch - WT Grand Slam Champion Series, 

thì nó sẽ được phân bổ lại cho quốc gia (NOC) của VĐV có thứ 

hạng cao nhất kế tiếp trong cùng hạng cân dựa trên Bảng xếp 



Số 91– Tháng 1/2019 

60 
 

hạng Olympic WT, kết quả phản ánh cho đến Chung kết Giải 

thưởng lớn - Grand Prix Final, tháng 12 năm 2019, tương ứng 

với số lượng VĐV tối đa trên mỗi quốc gia (NOC) được xác 

định trong mục B. Suất dự Olympic. 

- Nếu suất đạt được thông qua Giải đấu xét thành tích đạt 
chuẩn châu lục, thì suất đó sẽ được phân bổ lại cho quốc gia 
(NOC) của VĐV có thứ hạng cao nhất kế tiếp trong cùng hạng 
cân tại Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn châu lục tương ứng, 
tương ứng với số lượng VĐV tối đa trên mỗi quốc gia (NOC) 
được xác định trong mục B. Hạn mức VĐV. 

PHÂN BỐ LẠI CÁC SUẤT DÀNH CHO NƯỚC CHỦ 
NHÀ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG 

Nếu nước (NOC) chủ nhà đã có các suất đạt thành tích 
chuẩn thông qua Bảng xếp hạng Olympic của WT hoặc Giải vô 
địch - WT Grand Slam Champions Series, thì theo đó, số suất 
dành cho Nước chủ nhà sẽ bị giảm theo; các suất dành cho 
Nước chủ nhà chưa được sử dụng sẽ được phân bổ lại thông 
qua các suất được mời theo thỏa thuận ba bên. 

Quy trình tương tự được áp dụng nếu nước (NOC) chủ nhà 
quyết định không sử dụng các suất dành cho Nước chủ nhà có 
sẵn hoặc nếu như (các) VĐV được nước (NOC) chủ nhà lựa 
chọn không đáp ứng được các yêu cầu tối thểu đối với việc đủ 
tư cách; những suất này sẽ được phân bổ lại thông qua các suất 
được mời của hội đồng ba bên. 

PHÂN BỐ LẠI CÁC SUẤT ĐƯỢC MỜI KHÔNG 
ĐƯỢC SỬ DỤNG 

Nếu Hội đồng ba bên không thể phân bổ suất được mời, thì 

suất đó sẽ được phân bổ lại cho quốc gia (NOC) của VĐV có 
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thứ hạng cao nhất kế tiếp trong cùng hạng cân dựa trên Bảng 

xếp hạng Olympic WT, kết quả phản ánh cho đến Chung kết 

Giải thưởng lớn - Grand Prix Final tháng 12 năm 2019, tương 

ứng với số lượng VĐV tối đa trên mỗi quốc gia (NOC) được 

xác định trong mục B. Số VĐV đạt chuẩn. 

G. MỐC THỜI GIAN XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT 
CHUẨN 

Thời gian Tính mốc 

06 đến 07/12/ 

2019 

Chung kết Giải thưởng lớn - Grand Prix Final 

WT 2019 tại Moscow  

09/12/ 2019 Bảng xếp hạng Olympic WT được công bố 

TBD tháng 1 
Giải Vô địch- Grand Slam Champions Series 

WT, 2019 

31/01/2019 

WT thông báo cho các quốc gia (NOC) về trí 

hạn mức được phân bổ của họ thông qua 

Bảng xếp hạng Olympic của WT hoặc Giải 

vô địch WT Grand Slam Champions Series  

2 tuần sau  

khi WT 

xác nhận vị 

trí hạn ngạch 

cho NOCs 

Hạn chót cho các quốc gia (NOC) thông báo 

cho WTF về việc sử dụng suất có được thông 

qua Bảng xếp hạng Olympic WTF 

31/01/2020 
Hạn chót cho Nước (NOC) chủ nhà xác nhận 

việc sử dụng suất dành cho Nước chủ nhà 
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TBD 2020 Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn châu Âu 

TBD 2020 Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn châu Phi 

TBD 2020 
Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn Châu Đại 
Dương 

TBD 2020 Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn Liên Mỹ 

TBD 2020 Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn châu Á 

Sau mỗi Giải 
đấu xét thành 

tích đạt 
chuẩn         

châu lục 

WT sẽ thông báo cho các quốc gia (NOC) về 
suất được phân bổ của họ thông qua Giải đấu 
xét thành tích đạt chuẩn châu lục 

2 tuần sau 

kết luận về 
thành tích đạt 

chuẩn         
châu lục 

Hạn chót cho các quốc gia (NOC) thông báo 
cho WT về việc sử dụng các suất có được tại 
giải đấu vòng loại lục địa 

TBD 2020 
Hạn chót để các quốc gia (NOC) gửi yêu cầu 
của mình cho Hội đồng ba bên đối với các 
suất được mời 

Đến cuối thời 
kỳ xét TT đạt 

chuẩn cho 
mỗi môn      
thể thao 

Hội đồng ba bên xác nhận bằng văn bản việc 
phân bổ các suất được mời cho các quốc gia 
(NOC) 
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TBD 2020 
WTF Phân bổ lại tất cả các suất không sử 
dụng 

06/07/2020 
Hạn chót cho việc đăng ký thi đấu các môn 
thể thao tại TVH Tokyo 2020 

24/7 đến     
09/8/ 2020 

Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 

 

Thu hà – Hồng Anh tổng hợp      
(theo World Taekwondo Federation) 
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